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Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức 

danh nghề 

nghiệp

Hệ số 

lương

Trình độ chuyên 

môn 

Trình độ quản 

lý nghề nghiệp 

(Chứng chỉ BD 

CDNN hoặc 
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Trình độ 

tin học

Trình 

độ 
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ngữ

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Tên chức danh 

nghề nghiệp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 1 Nay Win Buôn Yă 15/8/1994 x Nhân viên
Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh 

viện Đa khoa Buôn Ma Thuột
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,26 30/9/2019 06 năm Bác sĩ Y khoa

CCBDCDNN, 

CCHN
CB Anh A2

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

2 1 Nguyễn Phi Hùng 18/7/1989 x Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến, 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 24/3/2017 9 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB TOEIC

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

3 2
Võ Huỳnh Minh 

Lộc 
26/11/1992 x Nhân viên

Phòng khám Chuyên khoa Tâm thần 

khu vực phía Đông, Bệnh viện Tâm 

thần tỉnh Đắk Lắk

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,66 15/6/2018 8 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN B Anh B
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

4 1 Lê Ngọc Ánh 19/5/1984 x Nhân viên
Phòng khám Đa khoa, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,26 03/4/2012

13 năm 10 

tháng

Bác sỹ Y học 

dự phòng

CCBDCDNN, 

CCHN
B Anh B1 x

Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ

x V.08.02.06

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

5 2 Phan Tử Nguyên 30/8/1990 x Nhân viên
Phòng Khám đa khoa, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,46 21/5/2018

7 năm 8 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB Anh B x

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

6 1 Thái Thị Hiền 18/8/1989 x Nhân viên

Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế 

toán, Trung tâm Giám định Y khoa 

tỉnh Đắk Lắk

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,26 06/12/2010 10 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB Anh B1
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

7 1 Nguyễn Trần Tú 03/02/1994 x Nhân viên
Khoa Giám định, Trung tâm Pháp y 

tỉnh Đắk Lắk
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,46 08/7/2019

6 năm 6 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

Phụ lục

DANH SÁCH VIÊN CHỨC DỰ XÉT CHUYỂN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ Y SĨ HẠNG IV VÀO CHỨC DANH BÁC SĨ (HẠNG III)), BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG (HẠNG III)

(kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐXCCDNN ngày 26/5/2026 của Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp)

V Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk

VI Trung tâm Y tế Buôn Đôn

II Bệnh việnTâm thần tỉnh Đắk Lắk

III Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk

IV Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đắk Lắk

NữSTT

I Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột
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nghề nghiệp dự xét
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8 1
Nguyễn Đình 

Trọng
11/7/1987 x Nhân viên

Khoa Khám - Liên chuyên khoa, 

Trung tâm Y tế Buôn Đôn
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 16/01/2012 14 năm

Bác sĩ Chuyên 

khoa I Y học cổ 

truyền

CCHN CB
Trung 

A2

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

9 1
Nguyễn Vũ 

Nguyên
07/12/1991 x Nhân viên

Khoa Cấp cứu - Hồi cức tích cực và 

Chống độc, Trung tâm Y tế Cư Kuin
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 08/3/2017 09 năm Bác sĩ Y khoa

CCBDCDNN, 

CCHN
CB Anh A2

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

10 2 Nguyễn Văn Hà 15/02/1990 x Nhân viên
Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Cư 

Kuin
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,26 16/01/2012 14 năm Bác sĩ Y khoa

CCBDCDNN, 

CCHN
CB

Anh B, 

Ê đê

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

11 3
Nguyễn Quang 

Đức
09/11/1993 x Nhân viên

Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh, Trung tâm Y tế Cư Kuin
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,46 25/9/2019 07 năm Bác sĩ Y khoa

CCBDCDNN, 

CCHN
CB Anh A2

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

12 1
Nguyễn Hoàng 

Đức Nguyên
21/02/1994 x Nhân viên

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 

dưỡng, Trung tâm Y tế Đông Hòa
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,26 07/01/2021 5 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

13 2
Nguyễn Hồng 

Nam
30/7/1990 x nhân viên

Khoa Ngoại - Phẫu thuật- Gây mê 

hồi sức, Trung tâm Y tế Đông Hòa
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 20/4/2012 13 năm Bác sĩ Y khoa

CCBDCDNN, 

CCHN
CB Anh B1

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

14 1 Nguyễn Khắc Huy 10/02/1988 x Nhân viên
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng, Trung tâm Y tế Ea Súp
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 16/3/2017 09 năm Bác sĩ Y khoa

CCBDCDNN, 

CCHN
CB Anh B1

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

15 2 Dương Thị Thảo 04/02/1995 x Nhân viên
Khoa Y học cổ truyền và Phục hổi 

chức năng, Trung tâm Y tế Ea Súp
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,46 11/6/2018 08 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB Anh A2

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

16 1 H Giang Mlô 18/4/1988 x Nhân viên
Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 

Đa khoa Buôn Hồ
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 16/7/2012 14 năm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 
CCBDCDNN CB Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

17 1
Nguyễn Duy 

Dương
08/12/1994 x Nhân viên

Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, 

Trung tâm Y tế Phú Hòa
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,86 29/5/2018

7 năm 8 

tháng
Bác sĩ Y khoa

CCBDCDNN, 

CCHN
CB Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

18 2 Lê Văn Nhân 19/10/1990 x Nhân viên

Phòng Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe và Y tế cơ sở, 

Trung tâm Y tế Phú Hòa

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 02/7/2012
13 năm 7 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

19 1
Dương Thị Ngọc 

Anh
03/7/1984 x Nhân viên

Khoa Nội - Nhiễm - Y học cổ 

truyền & Phục hồi chức năng, Trung 

tâm Y tế Krông Búk

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,46 01/01/2009 17 năm
Bác sĩ Y học cổ 

truyền
CCBDCDNN Không Không

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

XI Trung tâm Y tế Phú Hòa

XII Trung tâm Y tế Krông Búk

VIII Trung tâm Y tế Đông Hòa

IX Trung tâm Y tế Ea Súp

X Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ

VII Trung tâm Y tế Cư Kuin
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20 1 Nguyễn Văn Hai 20/11/1990 x Nhân viên

Khoa Y tế công cộng - An toàn 

thực phẩm - Dinh dưỡng, Trung tâm 

Y tế Krông Pắc

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,86 16/9/2013
11 năm 10 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

21 2 Nguyễn Hoài Sơn 08/4/1991 x Nhân viên
 Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung 

tâm Y tế Krông Pắc
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 05/6/2012

13 năm 6 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB Anh B1

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

22 3 Ngô Thị Thúy Lợi 12/10/1995 x Nhân viên
Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế 

Krông Pắc
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,66 10/9/2022

03 năm 05 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB

Anh B, 

Ê đê

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

23 1 Trần Anh Tú 29/11/1991 x Nhân viên
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 

dưỡng, Trung tâm Y tế Sơn Hòa
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 29/5/2018

07 năm 07 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN

Ứng dụng 

CNTT 

nâng cao

Anh bậc 

3

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

24 1 Đào Văn Trung 19/01/1988 x Nhân viên
Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, 

Trung tâm Y tế Ea Kar
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,46 04/9/2009 17 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN CB Anh A2

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

25 1 Nguyễn Văn Lâm 12/8/1987 x Nhân viên Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế M'Drắk V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,26 01/10/2010 15 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN B
Anh A2, 

Ê đê 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

26 2 Mai Văn Tình 16/4/1991 x Nhân viên
Khoa Y học cổ truyền và phục hồi 

chức năng, Trung tâm Y tế M'Drắk
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 16/01/2012 14 năm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền
CCBDCDNN  CB Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

27 3 Đặng Hữu Trung 10/01/1992 x Nhân viên
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc, Trung tâm Y tế M'Drắk
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 08/3/2017 9 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN  CB Anh A2

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

28 1 Nguyễn Thị Loan 13/5/1992 x Nhân viên

Khoa Y tế Công cộng - Dinh dưỡng 

và An toàn thực phẩm, Trung tâm Y 

tế Sông Cầu

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,46 01/6/2018
07 năm 01 

tháng

Bác sỹ Y học 

dự phòng

CCBDCDN, 

GPHN
CB Anh B

Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ

x V.08.02.06

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III)

29 1 Đỗ Thị Ngọc Ngân 17/11/1985 x Nhân viên
Phòng Khám Đa khoa khu vực, 

Trung tâm Y tế Tuy Hòa
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,46 02/5/2008

4 năm 8 

tháng

Bác sĩ Y học cổ 

truyền
CCBDCDNN  CB Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

30 1
Lương Thị Cẩm 

Nhung
10/02/1996 x Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng, Trung tâm Y tế 

Tây Hòa

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,46 29/5/2018
7 năm 01 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN  CB

Anh bậc 

3

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

XVII Trung tâm Y tế Sông Cầu

XVIII Trung tâm Y tế Tuy Hòa

XIX Trung tâm Y tế Tây Hòa

XIV Trung tâm Y tế Sơn Hòa

XV Trung tâm Y tế Ea Kar

XVI Trung tâm Y tế M'Drắk

XIII Trung tâm Y tế Krông Pắc
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31 2
Phàn Thị Hoàng 

Đức
01/7/1996 x Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng, Trung tâm Y tế 

Tây Hòa

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,46 29/5/2018
7 năm 01 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN  CB Anh B1

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

32 3 Lê Thanh Lê 16/5/1990 x Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng, Trung tâm Y tế 

Tây Hòa

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,66 29/5/2018
7 năm 8 

tháng
Bác sĩ Y khoa

CCBDCDNN, 

CCHN

Ứng dụng 

CNTT 

nâng cao

Anh B1
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

33 4 Nguyễn Thị Liền 08/6/1992 x Nhân viên
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 

dưỡng, Trung tâm Y tế Tây Hòa
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,46 29/5/2018

7 năm 01 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN B Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

34 1 Đặng Tố Toán 22/12/1994 x Nhân viên

Phòng Điều hành - Vận chuyển cấp 

cứu, Trung tâm Cấp cứu 115 Phú 

Yên

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,26 26/6/2018
7 năm 7 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN B Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

35 1 Hoàng Thị Hạnh 10/6/1988 x Nhân viên
Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,46 02/6/2008 17 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN  CB Anh A2

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

36 1
Nguyễn Công 

Tuấn
09/12/1979 x Nhân viên

Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Y tế Tuy An
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 3,06 30/3/2012

13 năm 4 

tháng

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

CCBDCDNN, 

CCHN
 CB Anh B1

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

37 2
Trần Thị Như 

Ngọc
15/10/1992 x Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống độc, Trung 

tâm Y tế Tuy An

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,66 29/5/2018
07 năm 8 

tháng
Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN B Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

38 3
Trần Thị Huyền 

Trâm
11/10/1985 x Nhân viên

Khoa Y học cổ truyền và phục hồi 

chức năng, Trung tâm Y tế Tuy An
V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,46 29/5/2018

13 năm 9 

tháng
Bác sĩ Y khoa  CCBDCDNN  CB Anh B

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

39 1 Võ Hoàng Nam 10/12/1991 x Nhân viên

Khoa Y tế công cộng, An toàn thực 

phẩm và Dinh dưỡng, Trung tâm Y 

tế Lắk

V.08.03.07 Y sĩ hạng IV 2,26 01/10/2019 06 năm Bác sĩ Y khoa CCBDCDNN  CB Anh B
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
x V.08.01.03

Bác sĩ (hạng 

III)

Trung tâm Y tế Tuy An

XXIII Trung tâm Y tế Lắk

Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột

Tổng cộng: 39 người.

XX Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên

XXI

XXII
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